
STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

1 1
Nguyễn Hoàng Khuê 
Anh 

X 381075858 23/02/2011
Công an tỉnh 
Bình Dương

30 Đạt

2 2 Lê Thành Tâm X 251069406 14/03/2013
Công an tỉnh 
Lâm Đồng

30 Đạt

3 3 Trương Ngọc Hưởng X 230914695 03/09/2008
Công an tỉnh 
Gia Lai

30 Đạt

4 4
Nguyễn Hoàng Thu 
Trúc

X 079186002042 13/05/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

5 5 Đỗ Thị Như Quỳnh X 241599210 17/08/2012
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

29 Đạt

6 6 Lê Diệp Mai Phương X 025083912 06/05/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

7 7 Huỳnh Thị Giang X 215128153 13/11/2005
Công an tỉnh 
Bình Định

30 Đạt

8 8 Nguyễn Thị Bé Thùy X 334955236 29/12/2014
Công an tỉnh 
Trà Vinh

30 Đạt

9 9
Nguyễn Thị Phương 
Duy

X 079191003154 08/12/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

10 10 Trần Giáng Nguyệt X 231118581 28/07/2015
Công an tỉnh 
Gia Lai

25 Đạt

11 12
Trần Thị Phương 
Nguyên

X 225445751 24/09/2007
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

28 Đạt

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
CA 8 GiỜ 30 NGÀY 06/11/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG
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CMND
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ĐIỂM 
THI
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QUẢ

12 13
Nguyễn Ngọc Thảo 
Ngân

X 261358429 08/03/2011
Công an tỉnh 
Bình Thuận

29 Đạt

13 14 Vương Lê Uyên Trang X 025004701 21/08/2008
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

14 16 Nguyễn Thị Hồng Đào X 025141984 01/09/2009
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

15 17 Hà Thị Phúc Hậu X 261314737 04/08/2015
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

16 18 Nguyễn Thị Hoài Thư X 261225510 31/05/2007
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

17 21 Nguyễn Kim Ngân X 024372609 08/04/2008
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

18 22 Đỗ Thị Cẩm Tiên X 312260536 20/05/2010
Công an tỉnh 
Tiền Giang

29 Đạt

19 23 Châu Thị Xuân Thùy X 261283170 22/2/2018
Công an tỉnh 
Bình Thuận

29 Đạt

20 24 Ngô Thị Ngọc Duyên X 212698525 03/09/2007
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

27 Đạt

21 26 Nguyễn Thị Yến Nhi x 092196001421 21/06/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

22 28 Lê Thị Hoàng My X 023941796 27/05/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

23 29 Lê Duy Khánh X 312242482 05/11/2009
Công an tỉnh 
Tiền Giang

29 Đạt

24 30 Võ Thị Hồng Ngọc X 221401144 04/12/2012
Công an tỉnh 
Phú Yên

29 Đạt



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
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25 31 Trần Thị Thúy Hằng X 212794771 05/06/2012
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

28 Đạt

26 32 Nguyễn Thị Phương Lê X 385528416 02/11/2015
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

29 Đạt

27 33 Mai Thanh Trúc X 331707568 01/11/2017
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

30 Đạt

28 34 Nguyễn Thị Thỏa X 186109080 28/10/2010
Công an tỉnh 
Nghệ An 

27 Đạt

29 35
Nguyễn Lê Thị Thanh 
Trinh

X 264443160 27/10/2011
Công an tỉnh 
Ninh Thuận 

30 Đạt

30 36 Lê Thị Mỹ Linh X 225555531 20/10/2010
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

29 Đạt

31 37 Trần Ngọc Mai Thanh X 272086197 05/07/2016
Công an tỉnh 
Đồng Nai

29 Đạt

32 38 Đinh Thị Kim Anh X 251079287 26/06/2013
Công an tỉnh 
Lâm Đồng

29 Đạt

33 39
Nguyễn Trường Thảo 
Nguyên

X 079198006277 27/09/2018
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

34 40 Nguyễn Thị Bích Hằng X 221393707 14/06/2012
Công an tỉnh 
Phú Yên

29 Đạt

35 41 Lâm Mỹ Linh X 025923675 08/10/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

36 42 Huỳnh Thị Kim Tuyến X 079194000535 10/03/2016
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt
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37 43 Nguyễn Thị Kim Liên X 023539632 16/09/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

38 44 Huỳnh Thị Thanh Loan X 023338063 10/08/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

39 45 Nguyễn Phước Tú X 025445169 06/06/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

40 46 Bùi Nguyễn Cẩm Thy X 023891734 13/01/2004
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

41 47 Nguyễn Thị Thái Vân X 261116045 04/03/2014
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

42 48 Nguyễn Ngọc Kim Liên X 024283017 02/08/2004
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

43 49 Trần Thị Ngọc Trinh X 079192001782 22/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

44 50 Lê Thị Hiếu X 025261406 17/01/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

45 51 Lê Thị Hạnh X 075178000092 08/06/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

46 52 Võ Thị Kim Tuy X 261354549 30/12/2010
Công an tỉnh 
Bình Thuận

29 Đạt

47 53
Nguyễn Thị Hồng 
Phượng 

X 212254968 25/03/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

CN TẠI TP 
HCM - 

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

CHUỔI 
THỰC 

PHẨM TH

Tầng 5, Tòa 
nhà Central 
Plaza, Số 17 

Lê Duẩn 
Phường Bến 
Nghé Quận 1 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
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48 55 Đỗ Thị Phướng X 261167245 17/01/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

49 56 Ngô Đình Tuyết Nhi X 079199004928 16/03/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

50 57 Phan Thị Trâm X 264332145 14/04/2006
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

30 Đạt

51 58 Phan Thị Tuyết Nhi X 341861632 10/08/2015
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

29 Đạt

52 59 Cao Thị Quỳnh X 191881272 17/05/2011
Công an tỉnh 
Thừa Thiên Huế

28 Đạt

53 60 Phạm Kim Phượng X 311804653 03/04/2015
Công an tỉnh 
Tiền Giang

29 Đạt

54 61 Trần Thị Thái Thu X 031629066 04/03/2013
Công an thành 
phố Hải Phòng

30 Đạt

55 62 Nguyễn Thị Ngọc Nhã X 025733461 11/05/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

56 63 Trần Thị Mỹ Kiều X 215367370 06/08/2011
Công an tỉnh 
Bình Định

29 Đạt

57 64 Trịnh Thị Diễm Chinh X 264400934 31/01/2012
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

29 Đạt

58 65 Lê Thị Kiều Phương X 261471409 19/07/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

59 66 Nguyễn Hồng Hà X 273564775 08/02/2012
Công an tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu

28 Đạt

60 67 Nguyễn Thị Điệp X 037196000559 0'7/12/2016
Công an tỉnh 
Ninh Bình

28 Đạt
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61 68 Trương Thị Ái Nữ X 215211833 01/08/2011
Công an tỉnh 
Bình Định

29 Đạt

62 69
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền

X 272176190 20/09/2007
Công an tỉnh 
Đồng Nai

29 Đạt

63 70 Trương Thúy Phụng X 079185012916 08/06/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

64 71 Huỳnh Mai X 024600829 27/07/2016
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

65 74 Võ Thị Đỗ Thảo X 261096748 25/05/2010
Công an tỉnh 
Bình Thuận

27 Đạt

66 75 Phan Thị Bích Ngọc X 260970673 23/10/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

67 76 Nguyễn Ngọc Trâm X 341753245 14/12/2010
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

29 Đạt

68 77
Nguyễn Xuân Kim 
Tuyến

X 264310464 06/06/2013
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

27 Đạt

69 78 Đỗ Huyền Kim Ngân X 024568564 08/08/2006
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

70 79 Trần Thị Thảo May X 261452778 19/06/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt

71 81 Âu Minh Chánh X 371848958 22/04/2014
Công an tỉnh 
Kiên Giang

28 Đạt

72 82 Nguyễn Thị Hương X 184180733 23/02/2012
Công an tỉnh 
Hà Tĩnh

27 Đạt

73 83 Nguyễn Thị Bích Trâm X 261223707 28/08/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

30 Đạt
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74 84 Thái Thị Phương Lan X 312162757 22/07/2015
Công an tỉnh 
Tiền Giang

29 Đạt

75 85 Ôn Thị Thu Dung X 352444230 29/03/2013
Công an tỉnh 
An Giang 

28 Đạt

76 86 Trần Nguyệp Loan X 365340574 15/09/2014
Công an Sóc 
Trăng

CÔNG TY 
TNHH 

HOMEART

49 Đường số 
17, phường 

Tân Phú, Quận 
7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

77 87 Võ Thành Thanh X 083094000002 26/11/2015

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

78 88 Bùi Lê Thanh Hằng X 024925405 05/04/2008
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

79 90 Phạm Ngọc Tuyền X 023682650 20/08/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

80 91
Nguyễn Quốc Hòang 
Duy Bình

X 024223436 18/11/2009
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

81 92 Thạch Xuân Doanh X 024797762 07/08/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

82 94 Diệp Thanh Tùng X 024872177 29/12/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt

CÔNG TY 
TNHH AEON 

VIỆT NAM

30 Bờ Bao Tân 
Thắng, phường 
Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
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ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

83 95 Đặng Bội Kim X 079195003795 29/05/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

25 Đạt

84 96 Đòan Thị Hòai Giang X 025381055 18/05/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt

85 97 Lê Nguyễn Nhật Khanh X 362366029 10/10/2008
Công an thành 
phố Cần Thơ

27 Đạt

86 98 Lê Trần Quỳnh Khanh X 024739120 31/07/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

87 99 Mai Văn Lương X 241316639 16/08/2016
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

24 Đạt

88 100 Nguyễn Ngọc Yến Nhi X 261406435 09/08/2012
Công an tỉnh 
Bình Thuận

26 Đạt

89 101 Nguyễn Quang Đẳng X 192124493 14/02/2014
Công an tỉnh 
Thừa Thiên Huế

24 Đạt

90 102 Nguyễn Thị Xuân Nhi X 215083987 27/07/2010
Công an tỉnh 
Bình Định

24 Đạt

91 103 Phan Công Hoan X 079096007075 15/01/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

92 104 Trần Quốc Việt X 022816331 17/03/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt

CHI NHÁNH 
SỐ 1- CÔNG 

TY TNHH 
THE CAKE 
FACTORY

185 Huỳnh Tấn 
Phát, phường 
Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
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93 105 Võ Xuân Ánh X 024827030 01/11/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

94 106 Trần Hữu Vinh X 072091000092 05/06/2015

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN - TNHH 
MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU 
HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI 
SATRA 

(SATRAFOODS)

455 Võ Văn Tần, 
Phường 5, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

95 107 Nguyễn Chí Thanh x 024420927 18/04/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

96 108 Nguyễn Thị Quỳnh x 040192000449 11/05/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

97 109 Đỗ Nhật Thành x 079094004854 02/05/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

98 110 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 312225943 22/06/2009
Công an tỉnh 
Tiền Giang

27 Đạt

99 111 Cao Lê Thụy An x 385558462 26/10/2018
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

28 Đạt
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100 112
Nguyễn Ngọc Thanh 
Nhi

x 025718050 26/02/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

101 113 Hứa Thụy Bảo Vy x 025042824 23/12/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

102 114 Huỳnh Tiểu Nhi x 025372561 21/10/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

17
Không 

đạt

103 115 Trần Tiến Minh x 025161655 10/09/2009
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

104 116 Trần Thiên Tài x 025305945 03/07/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

105 117
Nguyễn Ngọc Thanh 
Ngân

x 024307501 19/05/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

106 118 Nguyễn Thị Minh Châu x 079189005322 08/09/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

107 119 Nguyễn Thị Kim Thảo x 025496323 30/10/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

108 120 Châu Đào x 023070937 06/07/2007
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt
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109 121 Huỳnh Thị Kim Loan x 212267680 12/12/2014
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

30 Đạt

110 122 Trần Ngọc Hằng Nga x 079187008932 26/09/2017

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

111 123 Lê Thúy Đài Trang x 023727339 17/12/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

112 124 Trần Thị Vân x 025253060 11/03/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

113 125 Trần Hồng Thủy x 024047726 21/07/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

114 126 Nguyễn Thị Lệ Thủy x 212307641 20/06/2006
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

28 Đạt

115 127 Liêu Minh Sang x 385601745 13/06/2018
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

29 Đạt

116 128 La Hồng Tuyết Nhi x 079190007092 02/05/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

117 129 Mạc Lê Quỳnh Như x 271697801 23/06/2008
Công an tỉnh 
Đồng Nai

28 Đạt

CHI NHÁNH 
TỔNG 

CÔNG TY 
THƯƠNG 
MẠI SÀI 

GÒN - TNHH 
MỘT 

THÀNH 
VIÊN - 
TRUNG 

TÂM ĐIỀU 
HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN 
LỢI SATRA 
(SATRAFOO

455 Võ Văn 
Tần, Phường 5, 
Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh
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NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

118 130 Phạm Minh Toàn x 079093006232 15/06/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

24 Đạt

119 131 Vũ Đức Hợp Quí 024485858 17/05/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

120 132
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

x 023989923 08/08/2002
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

121 133 Phan Văn Sơn x 023314649 19/05/2005
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

122 134 Võ Thanh Hóa x 023559292 20/11/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

123 135 Huỳnh Hồng Hưng x 024381718 16/10/2012
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

124 137
Nguyễn Lê Hoàng 
Quyên

x 024881367 23/06/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

125 138 Đỗ Thùy Nhung x 168201992 29/06/2006
Công an tỉnh 
Hà Nam

30 Đạt

126 139 Phạm Minh Tuấn x 025359144 29/08/2015
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

(SATRAFOO
DS)



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

127 142 Trương Nhật Quang x 312033959 09/03/2016
Công an tỉnh 
Tiền Giang

28 Đạt

128 143 Cao Anh Minh x 079085004501 22/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

129 144 Phạm Đình Nguyên x 025586534 09/02/2012
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

130 145 Trần Thị Lan Thảo x 025907198 11/06/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

131 146 Phạm Thảo Phương x 271482927 02/10/2013
Công an tỉnh 
Đồng Nai

28 Đạt

132 147 Trần Thanh Hùng x 079079004567 05/06/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

133 148
Nguyễn An Nguyệt 
Minh

x 331712186 14/09/2015
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

29 Đạt

134 151 Nguyễn Thị Tường Vy x 272336150 18/12/2010
Công an tỉnh 
Đồng Nai

28 Đạt

135 152 Nguyễn Hoàng Tuấn x 079096004047 28/02/2017

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

136 153 Bùi Thị Yến Nhi x 024927410 15/05/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

137 154 Lê Bích Hòa x 025928746 12/08/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt


